
DANH SÁCH 

CÁ NHÂN THUỘC VKSND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 

 TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU  

“CHIẾN SỸ THI ĐUA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN” NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ngày 26 tháng 12 năm 2022                  

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

1.  Đồng chí Đào Thịnh Cường Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Hà Nội 

2.  Đồng chí Lê Việt Đức Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG 

3.  Đồng chí Bùi Đăng Dung Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hải Phòng 

4.  Đồng chí Lương Thị Thúy Dung Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công 

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hải Phòng 

5.  Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hải Phòng 

6.  Đồng chí Tô Việt Bảo Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

7.  Đồng chí Vũ Huy Tài Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

8.  Đồng chí Nguyễn Văn Quang Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà 

Nẵng 

9.  Đồng chí Nguyễn Văn Hưng Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Đà Nẵng 

10.  Đồng chí Trần Thị Ngọc Hương Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
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  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

11.  Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

12.  Đồng chí Đỗ Văn Hiếu Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh 

13.  Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

14.  Đồng chí Đàm Nghĩa Quân  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Cao Bằng 

15.  Đồng chí Nguyễn Văn Thuần Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Cao Bằng 

16.  Đồng chí Đàm Thị Kim Thuyên Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Cao Bằng 

17.  Đồng chí Cao Thị Lan Anh Phó Trưởng phòng  Kiểm sát giải quyết các vụ 

việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh 

doanh thương mại, lao động, và những việc khác 

theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Cao Bằng 

18.  Đồng chí Nguyễn Thúy Loan Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

19.  Đồng chí Hoàng Thị Hà  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

20.  Đồng chí Tạ Như Quỳnh Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án  

hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham 

nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hà Giang 

21.  Đồng chí Vương Thị Chiêm Phó Trưởng phòng  Kiểm sát giải quyết các 

vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những 

việc khác theo quy định của pháp luật, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang 



3 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

22.  Đồng chí Hồ Ngọc Bích Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn 

23.  Đồng chí Mông Thị Mai Phương Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc 

dân sự, vụ án hành chính và những việc khác 

theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

24.  Đồng chí Trịnh Thị Viện Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

25.  Đồng chí  Hoàng Thị Nga Chánh Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn 

26.  Đồng chí Phạm Đăng Bằng Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn 

27.  Đồng chí Vũ Thanh Lịch Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

28.  Đồng chí Nguyễn Hồng Quân  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu 

29.  Đồng chí Trần Trọng Đạt Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu 

30.  Đồng chí Khuất Thị Tâm Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

31.  Đồng chí Bàn Quang Thảo Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết án 

hành chính, kinh doanh thương mại, lao động 

và những việc khác theo quy định của pháp 

luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 

32.  Đồng chí Lê Việt Cường Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm 

sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Yên Bái 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

33.  Đồng chí Phùng Mạnh Hùng  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La 
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34.  Đồng chí Lê Thị Thùy Hương Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La 

35.  Đồng chí Cao Thị Quỳnh Nga Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công 

tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La 

36.  Đồng chí Phạm Minh Phương Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Sơn La 

37.  Đồng chí Trần Công Tiến Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

38.  Đồng chí Nguyễn Hùng Cường Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

39.  Đồng chí Triệu Thị Nga Chánh Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Điện Biên 

40.  Đồng chí Phạm Thu Hằng Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm 

giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Điện Biên 

41.  Đồng chí Thào A Di Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

42.  Đồng chí Cấn Văn Tuấn  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

43.  Đồng chí Tô Thị Tấm  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

44.  Đồng chí Hoàng Hải Trinh  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

45.  Đồng chí Lý Văn Huấn Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên 
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46.  Đồng chí Trần Tuấn Anh Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên 

47.  Đồng chí Thái Thị Hải Yến Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 

48.  Đồng chí Đặng Đình Vang Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

49.  Đồng chí Trần Thị Minh Hảo Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh 

50.  Đồng chí Phạm Kim Phượng Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

51.  Đồng chí Lương Anh Thủy Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

52.  Đồng chí Trần Trung Hiếu Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

53.  Đồng chí Nguyễn Văn Hoài Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

54.  Đồng chí Vũ Đức Hòa Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hòa Bình 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

55.  Đồng chí Nguyễn Văn Lượng Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bắc Giang 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

56.  Đồng chí Đoàn Xuân Chanh Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh 

57.  Đồng chí Vũ Công Thập Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham 

nhũng, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bắc Ninh 

58.  Đồng chí Lưu Hồng Anh Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
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59.  Đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

60.  Đồng chí Trần Thị Thu Trà  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Thái Bình 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

61.  Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hải Dương 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

62.  Đồng chí Nguyễn Văn Viện Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hưng Yên 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

63.  Đồng chí Trần Thế Kính Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam 

64.  Đồng chí Trần Thị Tuyết Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc 

dân sự, vụ án hành chính, và những việc khác 

theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Hà Nam  

65.  Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lan Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Hà Nam 

66.  Đồng chí Đinh Mạnh Tuyển Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

67.  Đồng chí Nguyễn Anh Bình Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

68.  Đồng chí Phạm Đức Hùng Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Nam Định 

69.  Đồng chí Phạm Văn Ngọc Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

70.  Đồng chí Lê Văn Đông Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

71.  Đồng chí Vũ Xuân Thoan Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa 
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72.  Đồng chí Nguyễn Đức Thanh Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa 

73.  Đồng chí Phạm Xuân Thảnh Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thị 

xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

74.  Đồng chí Nguyễn Đình Hà Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

75.  Đồng chí Nguyễn Duy Thi Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

76.  Đồng chí Tôn Thiện Phương Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Nghệ An 

77.  Đồng chí Nguyễn Kiều Hoa Phó Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân 

sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An 

78.  Đồng chí Trương Thị Hoài Thanh Chuyên viên chính, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Nghệ An 

79.  Đồng chí Nguyễn Đình Hồng Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Nghệ An 

80.  Đồng chí Võ Thị Nhâm Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

81.  Đồng chí Nguyễn Chí Cường Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

82.  Đồng chí Phan Quý Nhất  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh 

83.  Đồng chí Nguyễn Anh Hào  Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

84.  Đồng chí Nguyễn Khánh Hà  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 

85.  Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
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  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

86.  Đồng chí Lê Văn Phương Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

87.  Đồng chí Võ Thị Trúc Lâm Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

88.  Đồng chí Đinh Thị Hương  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

89.  Đồng chí Phạm Trung Thuận Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Định 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÖ YÊN 

90.  Đồng chí Nguyễn Đông Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm 

sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Phú Yên 

91.  Đồng chí Nguyễn Quang Hiển Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm 

giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Phú Yên 

92.  Đồng chí Nguyễn Hùng Việt Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các 

vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh 

thương mại, lao động và những việc khác theo 

quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Phú Yên 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÕA 

93.  Đồng chí Trần Đình Hồng Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 

94.  Đồng chí Nguyễn Nhật Hoàng Tân Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

95.  Đồng chí Võ Thị Thái Bình Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

96.  Đồng chí Phạm Thu  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 
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97.  Đồng chí Hà Quang Thanh  Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận 

98.  Đồng chí Kiều Ti Vi  Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

99.  Đồng chí Dương Xuân Sơn  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Thuận 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

100.  Đồng chí Đỗ Thị Hoà  

 

Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

101.  Đồng chí Lang Thị Dung  Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

102.  Đồng chí Trần Thanh Quang Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

103.  Đồng chí Lê Văn Thắng  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

104.  Đồng chí Lê Quang Tiến Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân tỉnh Đắk Lắk 

105.  Đồng chí Trần Văn Huy Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công 

tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG 

106.  Đồng chí Tạ Đình Đề Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đăk Nông 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

107.  Đồng chí Võ Thị Linh Thảo Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

108.  Đồng chí Đinh Đăng Nghĩa  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
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  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

109.  Đồng chí Phan Văn Ne Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Tây Ninh 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

110.  Đồng chí Nguyễn Đức Linh Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

111.  Đồng chí Võ Hữu Ngọc Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

112.  Đồng chí Phạm Hữu Dương Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm 

giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

113.  Đồng chí Trần Minh Quế Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

114.  Đồng chí Phạm Thị Thanh Nhã Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Long An 

115.  Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh  Long An 

116.  Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh  Long An 

117.  Đồng chí Nguyễn Văn Thuận Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

118.  Đồng chí Lê Thị Thắm Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các 

vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Tiền Giang 

119.  Đồng chí Huỳnh Văn Hiếu Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

120.  Đồng chí Nguyễn Thị Ngân Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 
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  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

121.  Đồng chí Huỳnh Thế Phục Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp 

122.  Đồng chí Ngô Văn Lượng Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp 

123.  Đồng chí Lý Băng Tâm Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

124.  Đồng chí Trần Thị Tám Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

125.  Đồng chí Võ Quang Bửu Khôi Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

126.  Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hương Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

127.  Đồng chí Trần Thanh Tú Trân Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

128.  Đồng chí Lê Văn Meo Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hậu Giang 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

129.  Đồng chí Phan Văn Tùng Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

130.  Đồng chí Lý Chân Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

131.  Đồng chí Đỗ Minh Hiền Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

132.  Đồng chí Hồ Thanh Lam Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Kiên Giang 

133.  Đồng chí Huỳnh Thanh Đạm Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang./. 

 


